	SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Số: 2663/TB-HĐXT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày  09 tháng 11 năm 2023



THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) xét tuyển viên chức làm việc 
tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023


Căn cứ Kế hoạch số 1607/KH-STP ngày 18/7/2023 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2023;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Quyết định 307/QĐ-STP ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023;
Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngày 02/11/2023 và 03/11/2023.
Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023 thông báo kết quả điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức đối với đối với 24 thí thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên và 03 thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Văn thư (danh sách đính kèm theo).
 Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết

	
	   Nơi nhận:
   - Trung tâm TGPL NN;
   - Các thành viên HĐXT;
   - Ban giám sát;
   - Trang TTĐT Sở Tư pháp;
   - Lưu: VT, VP.
	TM. HỘI ĐỒNG  XÉT TUYỂN  VIÊN CHỨC
     CHỦ TỊCH




GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Nguyễn Văn Hưng
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DANH SÁCH
Kết quả kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) xét tuyển viên chức làm việc 
tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023
(Kèm theo Thông báo số  2663/TB-HĐXT ngày  09 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức)


	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chổ ở hiện nay
	Trình độ 
	Chuyên ngành
	Vị trí dự tuyển
	Đối tượng ưu tiên
	Điểm ưu tiên
	Điểm phỏng vấn
	Tổng điểm xét tuyển
	Ghi chú

	I
	Vị trí việc làm: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	14/9/1995
	A1, Chung cư Trường An, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	
00

	00
	Không dự thi

	2
	Tôn Nữ Phương Ân
	12/4/2000
	368 Chi Lăng, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	60
	60
	

	3
	Nguyễn Văn Dũ
	01/01/1996
	Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	40
	40
	

	4
	Huỳnh Phạm Ngọc Giao
	20/02/1998
	02/35 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	
0
	

00

	
00
	Không dự thi

	5
	Trần Văn Hải
	01/01/12001
	05 Đặng Hữu Phổ, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điển, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	40
	40
	

	6
	Trần Duy Huy Hoàng
	01/01/2001
	23 Nguyễn Hữu Ba, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	65
	65
	

	7
	Ngô Thị Ánh Hồng
	09/10/1999
	Xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	80
	80
	

	8
	Nguyễn Thị Thanh Nghỉ
	06/12/1998
	Hương Hữu, Nam Đông, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	Dân tộc thiểu số
	5
	17,5
	18
	

	9
	Lê Bá Trí Nhân
	05/10/1997
	Kiệt 7, Xuân Hoà, Thuỷ Vân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	
00

	00
	Không dự thi

	10
	Hoàng Thị Thanh Nhung
	28/02/2000
	Thôn 2, Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	30
	30
	

	11
	Nguyễn Duy Phước
	10/7/1997
	4/4 Thích Tịnh Khiết, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	45
	45
	

	12
	Nguyễn Hữu Quý
	03/11/1993
	Đội 2, Phò Ninh, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	32,5
	32,5
	

	13
	Ngô Diễm Quỳnh
	02/6/2001
	Bác Vọng, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	50
	50
	

	14
	Nguyễn Diễm Quỳnh
	25/11/2001
	09/2/56 Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	60
	60
	

	15
	Hà Thị Sương
	23/8/1990
	24/200 Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	75
	75
	

	16
	Lê Quốc Thắng
	18/9/2001
	Tổ 4 Khu vực 2, phường An Tây, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	
0
	
00

	
00
	Không dự thi

	17
	Trần Thị Hồng Thuý
	29/8/1995
	23/9 Trần Thúc Nhẫn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	67,5
	67,5
	

	18
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	20/5/1997
	Vân Hoá, Triệu Hoà, Triệu Phong, Quảng Trị
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	30
	30
	

	19
	Trần Hương Trà
	07/10/1998
	Chung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	
00

	00
	Không dự thi

	20
	Huỳnh Thị Trang
	13/4/1999
	Tổ 3, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	55
	55
	

	21
	Lê Thị Trinh
	20/6/1998
	Thôn Lê Xá, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	
00

	00
	Không dự thi

	22
	Lê Thuỳ Trinh
	16/8/1993
	12/2 Hoàng Quốc Việt, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	73
	73
	

	23
	Lê Bá Trường
	06/6/1997
	Thôn 1, xã Cu Dlie M’nông, huyện CưMgar, tỉnh Đăk Lăk
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	Đã hoàn thành nghĩa công an nhân dân
	2,5
	40
	42,5
	

	24
	Phạm Hoàng Anh Vũ
	02/11/2001
	Lô 189 Ngọc Anh, phường Phú Thượng, Thành phố Huế
	Đại học
	Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	
	0
	40
	40
	

	II
	Vị trí việc làm: Văn thư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

	1
	Trần Quốc Hùng
	17/6/1986
	2/27 Nguyen Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Trung cấp 
	Văn thư 
	Văn thư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
	
	0
	85
	85
	

	2
	Võ Lê Cẩm Huyền
	29/09/1992
	118B Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Trung cấp 
	Văn thư 
	Văn thư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
	
	0
	55
	55
	

	3
	Lê Thị Lan
	20/11/1993
	Kiệt 55 Vũ Ngọc Phan, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đại học
	Văn thư 
	Văn thư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
	
	0
	80
	80
	



